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MẪU CÂU KHEN NGỢI 

CÔNG THỨC CHUNG 

1.Your + cụm danh từ + is/look + (really) + tính từ 

E.g: Your hair looks nice 

Tóc cậu trông đẹp đấy 

2. I + (really) + like/love + cụm danh từ 

E.g: I really like your new shirt 

Tớ rất thich cái áo mới của cậu 

3. This/that + is + (really) +  tính từ + cụm danh từ! 

What a perfect picture! 

Thật là một bức tranh hoàn hảo! 

4. This/that  + is + (really)  + tính  từ + cụm danh từ 

E.g: That is a wonderful Christmas tree! 

Cây thông Noel kia mới đẹp làm sao! 

5. Let’s hear it for sb/Hats of f to sb/Xin có lời khen tặng/Xin ngả mũ ( thán phục) 

E.g: All of us hats off to him. 

Tất cả chúng tôi đều ngả mũ thán phục anh ấy. 

6. Compliment to sb/Xin dành tặng lời khen cho 

E.g: Nice flowers! My compliment to the gardener! 

Hoa đẹp quá! Xin dành tặng lời khen cho người làm vườn! 
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KHEN NGỢI VẺ BỀ NGOÀI 

You look nice/beautiful/attractive! 

Bạn trông đẹp/hấp dẫn lắm! 

You look amazing!  

Bạn trông tuyệt quá! (Câu này thường dùng trong những dịp đặc biệt như đi tiệc, đám cưới hoặc 

những  lúc trông người khác đẹp đẽ một cách đặc biệt) 

What a lovely/beautiful/cute necklace! 

Dây chuyền/chuỗi hạt dễ thương/đẹp/dễ thương ghê! 

I like your shirt. Where did you get it? 

Mình thích áo của bạn. Bạn mua ở đâu vậy? 

I love your shoes. Are they new? 

Mình thích đôi giày của bạn. Giày mới hả? 

That color looks great on you/You look great in this color. 

Màu đó hợp với bạn đấy/ Bạn trông rất hợp với màu này.. 

I like your new haircut. 

Mình thích kiểu tóc mới của bạn. 

Nice new hair/lipstick/shirt! 

Tóc/son môi/áo đẹp đấy! (thường hay dùng với bạn bè, người thân) 

How beautiful you are today! 

Trông bạn hôm nay mới đẹp làm sao! 
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KHEN NGỢI Ý TƯỞNG, CÔNG VIỆC 

Well done!/Good job! 

Làm tốt lắm! 

Good idea! 

Ý kiến hay đấy! 

Good thinking! 

Đúng đấy! 

It’s smart idea! 

Đó là một ý kiến thật thông minh! 

Way to go! 

Đúng lắm! 

You are genius! 

Cậu đúng là thiên tài 

Well done. I like your presentation. 

Làm tốt lắm. Tôi rất thích bài thuyết trình của cậu. 

You did a great job. I can’t imagine how much you tried. 

Cậu làm tốt lắm. Tôi không  thể tưởng tượng  cậu đã cố gắng nhiều đến thế nào. 

What a great performance! 

Phần trình diễn thật tuyệt vời. 
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How excellent you are! Your presentation was so good. I’m proud of you. 

Anh thật xuất sắc. Bài thuyết trình của anh rất tôt. Tôi tự hào về anh. 

KHEN NGỢI TÀI SẢN, ĐỒ ĐẠC 

What a lovely flat! 

Căn hộ mới dễ thương làm sao! 

Where did you get that lovely chair? 

Cậu kiếm đâu ra cái ghế đẹp thế? 

I love the way you decorate your house, it’s nice! 

Tớ thích cách cậu trang trí ngôi nhà, nó thật đẹp! 

Wow, your new car looks so fantastic! 

Ồ, xe mới của cậu trông tuyệt quá! 

KHEN NGỢI TRẺ CON 

What an adorable face! 

Ôi khuôn mặt mơi đáng yêu làm sao! 

He/She’s so smart! 

Cậu bé/Cô bé thật là thông minh! 

Your kids are very well- behaved 

Các con cậu thật ngoan ngoãn! 

Your children are so lovely! 

Lũ trẻ đáng yêu quá đi! 


